
DANH MỤC CHI TIẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  
(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày      tháng 6 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

Stt Tên thiết bị và thông số kỹ thuật Xuất xứ Đvt SL Đơn giá 
Thành tiền 

(đồng) 

I ĐỒ CHƠI           

1 Đồ chơi nhồi bông (1 bộ = 5 con) Việt Nam Bộ 145 630.000 91.350.000 

  

- Vật liệu bằng vải, màu sắc tươi sáng đảm bảo tiêu chuẩn an 

toàn, vệ sinh. Kích thước khoảng (200x100x100)mm. Hình con 

thú  

- Sản phẩm phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 

3:2009/BKHCN, TCCS2091:2010/BGDĐT. 

          

2 Đồ chơi với cát Việt Nam Bộ 153 120.000 18.360.000 

  

- Vật liệu bằng nhựa (loại tốt) đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, bao 

gồm xẻng, xô và các khuôn.  

- Kích thước chi tiết tối thiểu (35x35x35)mm.  

- Sản phẩm phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 

3:2009/BKHCN, TCCS2092:2010/BGDĐT. 

          

3 Bộ xây dựng trên xe Việt Nam Bộ 293 398.000 116.614.000 

  

- Vật liệu bằng gỗ cao su hoặc gỗ thông sơn nhiều màu, có bề 

mặt phẳng, không sắc cạnh, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Gồm 35 

chi tiết: khối trụ, khối chữ nhật, khối hình vuông, khối tam giác. 

Có kích thước tối thiểu khối hình chuẩn (35x35x35)mm, các 

khối hình khác có tỉ lệ tương ứng với khối hình chuẩn. Được xếp 

trên xe. Có dây kéo.  

- Sản phẩm phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 

3:2009/BKHCN, TCCS2083:2010/BGDĐT. 

          

4 Bộ tranh động vật nuôi Việt Nam Tấm 302 120.000 36.240.000 
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- Gồm các tranh vật nuôi trong gia đình. Kích thước tối thiểu 

(190x270)mm, in 4 màu trên giấy Couche định lượng tối thiểu 

200g/m2, cán láng, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. 

- Sản phẩm phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 

3:2009/BKHCN, TCCS2094:2010/BGDĐT. 

          

5 Bộ tranh rau, củ, quả, hoa Việt Nam Tấm 302 120.000 36.240.000 

  

- Gồm các tranh về rau, củ, quả, hoa thông dụng.  

- Kích thước tối thiểu (190x270)mm, in 4 màu trên giấy Couche 

định lượng tối thiểu 200g/m2, cán láng, đảm bảo tiêu chuẩn an 

toàn.  

- Sản phẩm phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 

3:2009/BKHCN, TCCS2095:2010/BGDĐT. 

          

6 Bộ tháo lắp vòng Việt Nam Bộ 615 120.000 73.800.000 

  

- Gồm các vòng tròn không liền, bằng nhựa nhiều mầu, đường 

kính tối thiểu 35mm. Gồm 30 chi tiết 

- Sản phẩm phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 

3:2009/BKHCN, TCCS2082:2010/BGDĐT. 

          

7 Bộ xâu hạt Việt Nam Bộ   1.204  130.000 156.520.000 

  

- Vật liệu bằng gỗ cao su hoặc gỗ thông sơn nhiều màu khác 

nhau. Gồm khoảng 10 hình cầu, có đường kính tối thiểu 32mm, 

có lỗ luồn dây có đường kính lỗ khoảng 6mm. Chiều dài dây xâu 

tối đa 220mm.  

- Sản phẩm phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 

3:2009/BKHCN, TCCS2079:2010/BGDĐT. 

          

8 Lồng hộp vuông Việt Nam Bộ 632 218.000 137.776.000 
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- Gồm 4 hộp bằng gỗ cao su hoặc gỗ thông sơn 4 màu cơ bản có 

bề mặt phẳng, không sắc cạnh, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn; 4 

hộp có thể lồng vào nhau, kích thước hộp ngoài cùng khoảng 

(100x100x100)mm, kích thước hộp trong cùng khoảng 

(50x50x50)mm. 

- Sản phẩm phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 

3:2009/BKHCN, TCCS2052:2010/BGDĐT. 

          

9 Lồng hộp tròn Việt Nam Bộ 632 145.000 91.640.000 

  

- Gồm 7 trụ tròn bằng nhựa, có các màu khác nhau, đảm bảo tiêu 

chuẩn an toàn, có thể lồng vào nhau, đường kính tối thiểu của trụ 

ngoài khoảng 80mm, cao 50mm, đường kính tối thiểu của trụ 

nhỏ nhất khoảng 50mm, cao 35mm. 

- Sản phẩm phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 

3:2009/BKHCN, TCCS2053:2010/BGDĐT. 

          

II ĐỒ DÙNG           

1 Smart tivi + phụ kiện + lắp đặt:           

1.1 Smart tivi 43 inch hiệu Sam Sung model UA43N5500 Việt Nam Cái 50 10.100.000 505.000.000 

  - Loại Tivi: Smart Tivi           

  - Kích cỡ màn hình: 43 inch           

  - Độ phân giải: Ultra HD 4K           

  - Bluetooth: Có           

  - Kết nối Internet: Cổng LAN, Wifi           

  - Cổng AV: Có cổng Composite           

  - Cổng HDMI: 3 cổng           

  - Cổng xuất âm thanh: HDMI ARC           

  - USB: 2 cổng           

  - Tích hợp đầu thu kỹ thuật số: DVB-T2           

  
- Các ứng dụng sẵn có: Youtube, Netflix, Trình duyệt web, kho 

ứng dụng 
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1.2 Phụ kiện lắp đặt tivi Việt Nam Bộ 50 2.000.000 100.000.000 

  

- Khung treo tivi (loại treo cố định trên tường) 

- Chất liệu: sắt sơn tĩnh điện 

- Bulong vist, đinh đóng tường 

- Kích thước (D63cm x C42cm) loại dày 

- Cáp HDMI Sony (hoặc tương đương) dài 15m (loại tốt) 

          

1.3 Vật tư hệ thống điện cho tivi và thi công hệ thống điện. Việt Nam Phòng 50 600.000 30.000.000 

  - Nẹp vuông 1,5P: 30m           

  - Dây điện đôi 2x2.4: 30m           

  - Ổ cắm điện 1 lỗ: 1 cái           

  - Băng keo, dây rút, đinh vít…: 1 bộ           

  - Thi công hệ thống điện cấp cho tivi, hoàn thiện mặt bằng.           

1.4 
Thi công lắp đặt tivi, cấu hình, kết nối và hướng dẫn sử 

dụng, … 
  Cái 50 500.000 25.000.000 

  - Thi công lắp đặt tivi cố định lên tường theo nhu cầu           

  - Cài đặt và kết nối tivi.           

  - Cài đặt thêm các tính năng thông minh cho tivi           

  - Kết nối mạng không dây cho tivi (nếu có wifi)           

  - Hướng dẫn sử dụng cho giáo viên           

2 Đầu DVD + Phụ kiện + Lắp đặt:           

2.1 Đầu DVD hiệu Sony model DVP SR760H 
Trung 

Quốc 
Cái 98 1.870.000 183.260.000 

  - Loại đầu đĩa: DVD           

  - Kết nối: AV, Composite, USB.           

  
- Đọc nhiều loại đĩa và đa định dạng: CD-R/RW, 

DVD+RW/+R/+R DL, DVD-RW/-R/-R DL 
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2.2 
Vật tư hệ thống điện cho DVD và thi công hệ thống điện, hệ 

thống cáp kết nối tới TV. 
Việt Nam Phòng 98 450.000 44.100.000 

  
- Giá treo DVD bằng sắt sơn tĩnh điện (Ngang 330 x Dài 

250)mm: 01 cái 
          

  - Nẹp vuông 1,5P: 20m           

  - Đầu cos: 1 bịch           

  - Dây điện đôi 2x2.4: 20m           

  - Ổ cắm điện 1 lỗ: 1 cái           

  - Băng keo, dây rút, đinh vít…: 1 bộ           

  - Cáp kết nối: 1 sợi           

2.3 Thi công lắp đặt.   Bộ 98 400.000 39.200.000 

  - Thi công hệ thống điện nguồn cấp cho DVD.           

  - Thi công hệ thống cáp kết nối DVD.           

  - Thi công lắp đặt DVD cố định lên tường.           

3 Giá để đồ chơi Việt Nam Cái 177 3.950.000 699.150.000 

  

- Bằng gỗ cao su ghép hoặc thông ghép, sơn màu, đạt TCVN 

8578:2010, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, có các ngăn để đồ 

chơi và học liệu. 

- Kích thước:(DxRxC): 1200 x 300 x 900(mm) 

- Đảm bảo chắc chắn, thẩm mĩ phù hợp với lớp học.  

- Sản phẩm phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 

3:2009/BKHCN, TCCS1021:2010/BGDĐT. 

          

4 Giường ngủ cá nhân Việt Nam Cái   3.040  420.000 1.276.800.000 
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Bằng chữ: Bốn tỷ, không trăm sáu mươi triệu, một trăm năm mươi lăm ngàn đồng./.  

  

- Vật liệu bằng gỗ cao su ghép hoặc thông ghép đạt TCVN 

8578:2010, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015. Thanh nguyên 

miếng đã được tẩm sấy chống mối, mọt, mốc, sơn phủ bóng PU, 

đảm bảo không thấm nước, an toàn; kích thước tối thiểu 

(1200x800x50)mm, bề mặt phẳng, có thể xếp lại dễ dàng  

- Sản phẩm đạt TCCS1006:2010/BGDĐT. 

          

5 

Chi phí vận chuyển và bốc xếp thiết bị (Đến các huyện Long 

Thành, Nhơn Trạch, Tân Phú, Vĩnh Cửu, Thống Nhất, Định 

Quán, Trảng Bom và Thành phố Long Khánh, Thành phố 

Biên Hòa) 

  chuyến 10 3.000.000 30.000.000 

  - Chi phí vận chuyển toàn bộ thiết bị tới địa điểm lắp đặt           

  - Chi phí nhân công bốc xếp thiết bị lên xe.           

  - Chi phí nhân công bốc xếp thiết bị xuống xe.           

  - Chi phí nhân công bốc xếp thiết bị tới vị trí lắp đặt.           

CỘNG:  3.691.050.000  

THUẾ VAT (10%):     369.105.000  

TỔNG CỘNG:  4.060.155.000  



 

1 

 

Phụ lục danh sách các nhóm trẻ tư thục được trang bị trang thiết bị dạy học theo Nghị quyết số 101/2017/NQ-HĐND ngày 

08/12/2017 của HĐND tỉnh  

(Kèm theo Công văn số          /STC-QLG&CS ngày     tháng 6 năm 2020 của Sở Tài chính) 
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Tổng cộng 

 
145 153 293 302 302 615 1.204 632 632 50 98 177 3.040 

I Tp. Biên Hoà   87 95 191 162 162 381 750 398 398 15 62 80 1901 

1 Bé Xinh 322, Tổ 5, Khu 1, Ấp 3, P. An Hòa. 2 2 2 2 2 5 10 5 5   1 1 30 

2 Hồng Ngọc 
818, Tổ 18, Khu 4, Ấp 1, P. An 

Hòa. 
1 1 2 2 2 5 10 5 5   1 1 30 

3 Cao Trí 60B, Khu phố 1, P. Tân phong   2 4         4 4     4   

4 Anh Đào  
18, Tổ 29, Khu phố III, P. Long 

Bình Tân. 
1 1 2 2 2 5 10 5 5   1 1 30 

5 Bình An 
176/Q2, Tổ 30, Khu phố 1, P. Long 

Bình Tân 
1 1 2 2 2 5 10 5 5       37 

6 Sao Mai 
47/L8 /D5, Tổ 20, KP Bình Dương, 

P. Long Bình Tân 
2 1 2 1 1 5 10 5 5         

7 Hoàng Anh Phát 16/1, Khu phố 1, P. Long Bình Tân. 1 1 2 2 2 5 10 5 5       30 

8 Thiên Thần Nhỏ 
A5 KDC Phước Lai, P. Long Bình 

Tân 
1 1 2 1 1 4 9 4 4   1     

9 Minh Hiếu 
68/71, Tổ 5, Khu phố 3,P. Long 

Bình Tân 
1 1 2 2 2 5 1 5 5 1     23 

10 Sơn Ca  
328/Q2, Khu phố 1, P. Long Bình 

Tân  
2 2 2 2 2 5 10 5 5   1     

11 Bảo Linh 
137, Tổ 5, Khu phố Thái Hòa, P. 

Long Bình Tân 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 50 
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12 Mai Linh 
36 đường Nguyễn Văn Hoa, Khu 

phố 2 , P. Thống Nhất 
1 5 5 5 5 10 10 10 10         

13 Ánh Hồng 02B1, Khu phố 1, P.Bửu Long 1 1 2 1 1 5 10 5 5   1 1 3 

14 Mặt trời 
149, Khu phố Nhất Hòa, P. Hiệp 

Hòa 
1 1 2 2 2 5 10 5 5     1 30 

15 Yến Nhi 
103/3 , Khu phố Tam Hòa, P. Hiệp 

Hòa 
1 1 2 2 2 5 10 5 5     1 30 

16 Ong Vàng 
84, Đặng Nguyên, KP 3, P. Long 

Bình 
1 1 2 2 2 5 10 5 5   1 1 30 

17 Sao Sáng 
C384, Tổ 13, Khu phố 3, P. Long 

Bình 
1 1 2 2 2 5 10 5 5   1 1 30 

18 Hướng Dương Tổ 13, Kp 2, P.Long Bình 1 1 2 2 2 5 10 5 5   1 1 30 

19 Hoa Mặt Trời 2 
651/52, Xa Lộ Hà Nội, KP3, P. 

Long Bình 
1 1 2 2 2 5 10 5 5   1 1 30 

20 Hoài Thương  
C468, Tổ 17, Khu phố 3, P. Long 

Bình 
1 1 2 2 2 5 10 5 5   1 1 30 

21 Nhân Tài G177, Tổ 5, KP7, P.Long Bình 1 1 2 2 2 5 10 5 5   1 1 30 

22 Bé Xinh 
737/6, Tổ 5, Khu phố 7, P. Long 

Bình 
1 1 2 2 2 5 10 5 5   1 1 30 

23 Ve Con 2/5, Tổ 5, Kp 8, P.Long Bình 1 1 2 2 2 5 10 5 5   1 1 30 

24 Thảo Vy    Tổ 13A, Kp 8, P. Long Bình 1 1 2 2 2 5 10 5 5   1 1 30 

25 Sao Mai 2 
41 Hoàng Bá Bích,Khu phố 5, P. 

Long Bình 
1 1 2 2 2 5 10 5 5   1 1 30 

26 Hương Sen  Tổ 11, Kp 4, P.Long Bình 1 1 2 2 2 5 10 5 5   1 1 30 

27 Cúc Vàng Tổ 32, Kp 7, P. Long Bình 1 1 2 2 2 5 10 5 5   1 1 30 

28 Ngọc Anh  
198/6, Tổ 13C, Khu phố 5a, P. Long 

Bình 
1 1 2 2 2 5 10 5 5   1 1 30 

29 Tương Lai 
1023/32 Tổ 14, Khu phố 7A, P. 

Long Bình 
1 1 2 2 2 5 10 5 5   1 1 30 
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30 Hoàn Nguyên Tổ 31, Kp 7, P. Long Bình 1 1 2 2 2 5 10 5 5   1 1 30 

31 Lan Thanh 
D498 Tổ 10, Khu phố 4, P. Long 

Bình 
1 1 2 2 2 5 10 5 5   1 1 30 

32 An Bình 3A/2/19 tổ 5 KP3, Trảng Dài 1 1 2 2 2 5 10 5 5   1 1 30 

33 Ánh Dương Tổ 12, KP2, Trảng Dài 1 1 2 2 2 5 10 5 5   1 1 30 

34 Thái Hòa 16E, tổ 18, KP2, Trảng Dài 1 1 2 2 2 5 10 5 5   1 1 30 

35 Mặt Trời Hồng Tổ 10, KP3, Trảng Dài 1 1 2 2 2 5 10 5 5   1 1 31 

36 Sóc Nhí 
58/15 hẻm 970, Đồng Khởi, KP2, 

Trảng Dài 
1 1 2 2 2 5 10 5 5   1 1 30 

37 Minh Châu 29/2/22, KP3, Trảng Dài 1 1 2 2 2 5 10 5 5   1 1 30 

38 Tuổi Hồng Tổ 8, Kp4, Trảng Dài 1 1 2 2 2 5 10 5 5   1 1 32 

39 Duy Khang 136/10 Kp9, P.Tân Hòa 1 1 2 2 2 5 10 5 5   1 1 30 

40 Ngọc Xuân 
60,Tổ 14C khu phố 2, phường Bình 

Đa 
1 1 2 2 2 5 10 5 5   1 1 30 

41 Thiên Thần Nhỏ 168/3 KP4, Bình Đa 1 1 2 2 2 5 10 5 5   1 1 30 

42 Cửu Long 219c/17 khu phố 3, Tam Hòa 1 1 4 3 3 3 3 3 3 1 1 2 30 

43 Thiên Ân Khu phố 3, Tam Hòa 1 2 4 5 5 10 10 10 10 1 1 4 50 

44 Mặt  trời nhỏ 
48/9, tổ 19 khu phố  An Hòa, Hóa 

An 
  2 2 2 2 5 10 5 5     1   

45 Thiên Thần 12B Kp Bình Hóa, Hóa An 1 1 2 2 2 5 10 5 5   1 1 30 

46 Vàng Anh A4/87, Khu phố 4, phường Tân Vạn 2 2 3 2 2 5 5 5 5     2 30 

47 Ngọc Anh 18/49, kp7 p Hố Nai, BH-ĐN 1 1 2 2 2 5 10 5 5 1 1 2 30 

48 Sao Mai 15A/70, khu phố 9, Hố Nai 1 1 3 2 2 5 10 5 5 1 1 1 30 

49 Hoa Mai 467/2, kp6- Hố Nai 1 1 4 2 2 5 10 5 5 1 1 1 30 

50 Như Quỳnh 30/51, kp7, Hố Nai 1 1 5 2 2 5 10 5 5 1 1 1 30 

51 Hoàng An 3/79, kp12, Hố Nai 1 1 6 2 2 5 10 5 5 1 1 1 30 
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52 Hồng Loan 28/9, kp4, Hố Nai 1 1 7 2 2 5 10 5 5 1 1 1 30 

53 Thành Tâm 186/7, khu phố 3, Hố Nai 1 1 8 2 2 5 10 5 5 1 1 1 30 

54 Hương Thu 44, Tổ 7A, L.Đức 1,T Phước 1 1 2 2 2 5 10 5 5   1 1 30 

55 Vàng Anh 
D 24, K80, Ấp Long Đức 1, Tam 

Phước 
1 1 2 2 2 5 10 5 5   1 1 30 

56 Như Quỳnh K2007, L.Đức 1,Tam Phước 1 1 2 2 2 5 10 5 5   1 1 30 

57 Bé Ngoan Ấp Long Đức 1, xã Tam Phước 1 1 2 2 2 5 10 5 5   1 1 30 

58 Sóc Nâu 
 Tổ 13 Ấp Thiên Bình, xã Tam 

Phước 
1 1 2 2 2 5 10 5 5   1 1 30 

59 Hoa Ngọc Lan  Lô 2, đường A, k 2007, L.Đức 1, 1 1 2 2 2 5 10 5 5   1 1 30 

60 Thanh Tâm 
Tổ 9, Ấp Long Khánh 1, Tam 

Phước 
1 1 2 2 2 5 10 5 5   1 1 30 

61 Ánh Dương Ấp Long Đức 3, Tam Phước 1 1 2 2 2 5 10 5 5   1 1 30 

62 Hoa Ngọc Lan 2 Ấp Long Đức 1, xã T Phước 1 1 2 2 2 5 10 5 5   1 1 30 

63 Thùy Dương II 97/6B, Khu phố 6, P. Tân Biên 1 1 2 2 2 5 10 5 5   1 1 30 

64 Nụ Hồng 7A/4 Khu phố 10, P. Tân Biên 1 1 2 2 2 5 10 5 5   1 1 30 

65 Hồng Hương 362C/5, Kp 9, P. Tân Biên 1 1 2 2 2 5 10 5 5   1 1 30 

66 Gia Anh 83/4, Khu phố 6, P. Tân Biên 1 1 2 2 2 5 10 5 5         

67 Hồng Ân 286/2, Kp 8A, P. Tân Biên 1 1 2 2 2 5 10 5 5         

68 Ân Đức 4A/77, Kp 3, P. Tân Biên 1 1 2 2 2 5 10 5 5   1 1 30 

69 Anh Vàng 83/3s tổ 7/ KP 1A, PTân Hiệp 1 1 2 2 2 5 20 10 10 1   3 30 

70 Bông Sen 
Tổ 20A, Ấp Vườn Dừa, P. Phước 

Tân. 
2 2 3 3 3 3 10 5 5 1 1 2 35 

71 Sơn Ca Tổ 17, Hương Phước, P. Phước Tân 1 1 3 3 3 3 10 5 5         
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72 Hoa Phượng 
489 Tổ 6, ấp Hương Phước, P. 

Phước Tân 
3 3 3 3 3 3 10 5 5 1 1 1   

73 Đô Rê Mi Tổ 15, Ấp Tân Mai 2, P. Phước Tân 2 2 2 2 2 5 10 5 5         

74 Bé Yêu 14, Tổ 15, Tân Mai 2, P. Phước Tân 2 2 2 2 2 5 10 5 5         

75 Hoa Mặt Trời Tổ 7, Ấp Tân Cang, P. Phước Tân 2 2 3 3 3 3 10 5 5 1 1 2 20 

76 Việt Úc 5/4, Tổ 8, Kp 4, P. An Bình 1 1 2 2 2 5 10 5 5   1 1   

77 Rạng Đông Tổ 2, Khu phố 1, P. An Bình 1 1 2 2 2 5 10 5 5   1 1   

78 Sen Hồng 2A7, Đường 3, Khu DC, P. An Bình 1 1 2 2 2 5 10 5 5   1 1   

II Tp. Long Khánh   2 2 4 4 4 10 20 10 10 2 2 4 60 

1 Thiên Ân Phường Bảo Vinh 1 1 2 2 2 5 10 5 5 1 1 2 30 

2 Minh Mẫn Phường Xuân Lập 1 1 2 2 2 5 10 5 5 1 1 2 30 

III Huyện Long Thành   14 14 14 12 12 14 14 14 14 2   13 129 

1 Cánh Diều Vàng Ấp 8, xã An Phước 2 2 2     2 2 2 2     2 50 

2 Hoa Sen Ấp 8, xã An Phước 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1   2 25 

3 Tuổi Thơ Ấp 1, xã Bình Sơn 3 3 3 3 3 3 3 3 3     3   

4 Thiên Thần Ấp 10, xã Bình Sơn 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1   3   

5 Hoa Hướng Dương Tổ 3, ấp Hiền Hòa,  xã Phước Thái 3 3 3 3 3 3 3 3 3     3 54 

IV Huyện Trảng Bom   5 5 10 10 10 25 50 25 25 3 2 6 100 

1 Hoàng Lan ấp Thanh Hóa, xã Hố Nai 3 1 1 2 2 2 5 10 5 5     2 30 

2 Phúc Hồng Ân ấp Thanh Hóa, xã Hố Nai 3 1 1 2 2 2 5 10 5 5   1 2   

3 Hoa Nắng ấp Phú Sơn,  xã Bắc Sơn 1 1 2 2 2 5 10 5 5 1     30 

4 Nắng Mai ấp Trà Cổ,  xã Bình Minh 1 1 2 2 2 5 10 5 5 1 1   30 

5 Thiên  Thần Nhỏ ấp Hòa Bình,  xã Đông Hòa 1 1 2 2 2 5 10 5 5 1   2 10 
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V Huyện Thống Nhất   14 14 28 28 28 70 140 70 70 14 14 28 420 

1  Thiên Thần Nhỏ Ấp Dốc Mơ 1 - xã Gia Tân 1 1 1 2 2 2 5 10 5 5 1 1 2 30 

2 Ánh Sao Ấp Bạch Lâm 2- xã Gia Tân 2 1 1 2 2 2 5 10 5 5 1 1 2 30 

3 Tây Kim Ấp Tây Kim - xã  Gia Kiệm 1 1 2 2 2 5 10 5 5 1 1 2 30 

4 Sen Hồng  Ấp V  Đông 1- xã Gia Kiệm 1 1 2 2 2 5 10 5 5 1 1 2 30 

5 Hướng Dương Ap Tây Kim, xã Gia Kiệm, 1 1 2 2 2 5 10 5 5 1 1 2 30 

6 Kiều Phương Ấp Trần Hưng Đạo, xã Xuân Thạnh 1 1 2 2 2 5 10 5 5 1 1 2 30 

7 Tuổi Thơ 1 Ấp 9/4 - Xã Xuân Thanh 1 1 2 2 2 5 10 5 5 1 1 2 30 

8 Tuổi Thơ 2 Ấp 9/4 -  Xã Xuân Thanh 1 1 2 2 2 5 10 5 5 1 1 2 30 

9 Xuân Linh Ấp 9/4 -  Xã Xuân Thanh 1 1 2 2 2 5 10 5 5 1 1 2 30 

10 Mân Côi Xã Hưng Lộc 1 1 2 2 2 5 10 5 5 1 1 2 30 

11 Ánh Dương Âp 2 - xã Lộ 25 1 1 2 2 2 5 10 5 5 1 1 2 30 

12 Sao Mai Lộ 25 Ấp 2 - xã Lộ 25 1 1 2 2 2 5 10 5 5 1 1 2 30 

13 Sóc Nâu Ấp 5 -  xã Lộ 25 1 1 2 2 2 5 10 5 5 1 1 2 30 

14 MaiKa Ấp Trần Cao Vân xã Bàu Hàm 2 1 1 2 2 2 5 10 5 5 1 1 2 30 

VI Huyện Vĩnh Cửu   5 5 10 50 50 25 50 25 25 5 5 10 150 

1 Búp Sen Hồng ấp 5, xã Thạnh Phú 1 1 2 10 10 5 10 5 5 1 1 2 30 

2 Trà Mi ấp 5, xã Thạnh Phú 1 1 2 10 10 5 10 5 5 1 1 2 30 

3 ĐôReMi ấp 1, xã Thạnh Phú 1 1 2 10 10 5 10 5 5 1 1 2 30 

4 Hoa Sen Kp 8, Thị trấn Vĩnh An 1 1 2 10 10 5 10 5 5 1 1 2 30 

5 Thiên Vương ấp 1, xã Vĩnh Tân 1 1 2 10 10 5 10 5 5 1 1 2 30 

VII Huyện Tân Phú   2 2 4 4 4 10 20 10 10 2 2 4 60 

1 An Lâm Phú Hợp B, xã Phú Bình 1 1 2 2 2 5 10 5 5 1 1 2 30 

2 Thanh Tâm Thanh Trung, xã Thanh Sơn 1 1 2 2 2 5 10 5 5 1 1 2 30 

VIII Huyện Nhơn Trạch   15 15 30 30 30 75 150 75 75 6 9 30 200 

1 Nhã Trân Ấp Trầu, xã Phước Thiền 2 2 4 4 4 10 20 10 10 1 1 4 30 

2 Xứ Nghệ Ấp Trầu, xã Phước Thiền 1 1 2 2 2 5 10 5 5 1 1 2 30 

3 Hoa Mai Ấp Trầu, xã Phước Thiền 1 1 2 2 2 5 10 5 5 1 1 2   
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4 Sơn Ca 2 Ấp Bến Cam, xã Phước Thiền 2 2 4 4 4 10 20 10 10 2 1 4   

5 Tuổi Hồng Ấp 3, xã Hiệp Phước 1 1 2 2 2 5 10 5 5     2 30 

6 Hoàng Thị Ấp 4, xã Hiệp Phước 2 2 4 4 4 10 20 10 10   1 4 50 

7 Phúc An Khang Ấp 2, xã Long Thọ 2 2 4 4 4 10 20 10 10   1 4   

8 Hoa Sen Ấp 3, xã Long Thọ 1 1 2 2 2 5 10 5 5 1 1 2 30 

9 Bé Ngoan Ấp 1, xã Long Thọ 2 2 4 4 4 10 20 10 10   1 4   

10 Hướng Dương Ấp 5, xã Long Thọ 1 1 2 2 2 5 10 5 5   1 2 30 

IX Huyện Định Quán   1 1 2 2 2 5 10 5 5 1 2 2 20 

1 BaBy Ấp 1, xã Phú Ngọc 1 1 2 2 2 5 10 5 5 1 2 2 20 
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